Tiểu sử các danh nhân, nhân vật được sử dụng để đặt tên đường trên địa bàn thị trấn Long Giao, huyện Cẩm Mỹ

(Kèm theo Đề án)
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	Tên danh nhân
	Tóm tắt lý lịch
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	Quốc lộ 56
	Đề nghị giữ nguyên, không đặt tên
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	Hùng Vương
	Hùng Vương là thuỷ tổ dân tộc Việt Nam, họ Hồng Bàng dựng nước, 18 đời đều xưng hiệu Hùng Vương. Tên nước khi ấy là Văn Lang, đóng đô ở Phong Châu (thuộc huyện Bạch Hạc, tỉnh Phú Thọ ngày nay). Toàn lãnh thổ chia làm 15 bộ: Văn Lang, Châu Diên, Phúc Lộc, Tân Hưng, Võ Định, Võ Ninh, Lục Khải, Ninh Hải, Dương Tuyền, Giao Chỉ, Cửu Chân, Hoài Nam, Cửu Đức, Việt Thường, Bình Văn. Đến nay di tích còn trên đỉnh Hùng Sơn cách Hà Nội 97 km, ngày 10 tháng 3 âm lịch hàng năm đã được công nhận là ngày giỗ Quốc tổ của nhân dân ta.
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	Nguyễn Văn Linh

(1915 – 1998) 

	Tên thật là Nguyễn Văn Cúc, quê ở xã Giai Phạm, huyện Yên Mỹ, tỉnh Hưng Yên. Tham gia cách mạng năm 1929. Năm 1945, Bí thư Thành uỷ, Bí thư đặc khu Sài Gòn - Chợ Lớn. Năm 1960, làm Bí thư, Phó Bí thư Trung ương cục miền Nam. Năm 1976, đồng chí giữ chức vụ Bí thư thành uỷ thành phố Hồ Chí Minh. Từ 1976-1980 Trưởng ban Cải tạo xã hội chủ nghĩa của trung ương, Trưởng ban Dân vận và Mặt trận Trung ương, Chủ tịch Tổng Công đoàn Việt Nam đến năm 1980. Tháng 12/1986, được bầu làm Tổng Bí thư ban chấp hành trung ương Đảng cộng sản Việt Nam kiêm chức Bí thư Đảng uỷ quân sự trung ương (năm 1987).    
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	Trường Chinh

(1907 – 1988)
	Tên chính là Đặng Xuân Khu, là một chính khách Việt Nam. Ông là Chủ tịch nước thứ hai của Việt Nam thống nhất trên danh nghĩa là Chủ tịch Hội đồng Nhà nước Việt Nam từ năm 1981 đến năm 1987. Ông từng giữ các chức vụ quan trọng khác trong hệ thống chính trị của Việt Nam như: Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam (lần thứ nhất: 1941 – 1956, lần thứ hai: 1986), Chủ tịch Ủy ban Thường vụ Quốc hội (1960 – 1975) và Chủ tịch Quốc hội (khóa V, VI). Trường Chinh còn được biết đến là một nhà thơ cách mạng với bút danh Sóng Hồng. 
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	Nguyễn Ái Quốc

(1890 – 1969)
	         Tức Nguyễn Sinh Cung, Nguyễn Tất Thành và Hồ Chí Minh, quê Nghệ An, sinh 19/5/1890; năm 1901 theo cha là Nguyễn Sinh Sắc ra Huế, đổi tên Nguyễn Tât Thành. Năm 1906 người ra đi tìm đường cứu nước, năm 1920 đến với chủ nghĩa Mác- Lênin. Năm 1930, triệu tập Hội nghị hợp nhất thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam. Người lãnh đạo Cách mạng tháng tám 1945, lãnh đạo cuộc kháng chiến chống Pháp thành công (1945-1954). Chủ tịch Đảng, Chủ tịch nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa. Anh hùng giải phóng dân tộc của Viêt Nam, danh nhân văn hóa thế giới. 
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	Phạm Ngọc Thạch

(1909 - 1968)
	Tham gia hoạt động cách mạng ở Sài Gòn từ thời kỳ Mặt trận Bình dân (1936-1939), vào Đảng Cộng sản Đông Dương tháng 3/1945. Từ tháng 3/1945, là thủ lĩnh của tổ chức Thanh niên Tiền phong, tham gia cướp chính quyền tháng 8/1945. Từ 27/8/1945 là Bộ trưởng Y tế đầu tiên của Chính phủ Lâm thời nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa, ủy viên ủy ban Nhân dân Nam Bộ, rồi lần lượt Thứ trưởng Phủ Chủ tịch, Trưởng phái đoàn chính phủ tại Nam Bộ (1948-1950), Chủ tịch ủy ban Kháng chiến Hành chính Đặc khu Sài Gòn-Chợ Lớn, Trưởng ban Y tế của Đảng, Thứ trưởng Y tế (1954-1958), từ 1958 là Bộ trưởng Y tế. Hy sinh trên chiến trường Miền Nam ngày 07/11/1968.
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	Hoàng Sa
	Quần đảo Hoàng Sa (Cát vàng), tên gọi quốc tế phổ biến bằng tiếng Anh là Paracel Island, một nhóm khoảng 30 đảo, rạn san hô, cồn cát và bãi đá ngầm ở Biển Đông. Quần đảo nằm cách miền Trung Việt Nam khoảng một phần ba khoảng cách đến những đảo phía bắc của Philippines; cách đảo Lý Sơn của Việt Nam khoảng 200 hải lý và cách đảo Hải Nam của Trung Quốc khoảng 230 hải lý. 

Từ thế kỷ 17-18 các chúa Nguyễn đã tổ chức khai thác trên quần đảo hàng năm kéo dài theo mùa (6 tháng). Đến đầu thế kỷ XIX, triều Nguyễn (Việt Nam từ Gia Long 1802) với tư cách nhà nước đã chính thức xác lập chủ quyền trên quần đảo. Các hoạt động thực thi chủ quyền của nhà Nguyễn được tiến hành với mật độ dày và thường xuyên trong thế kỷ XIX bao gồm các công việc khảo sát đo đạc thủy trình, đo vẽ bản đồ dài ngày, xây xong sau nhiều ngày quốc tự trên đảo thuộc quần đảo Hoàng Sa, cắm bia chủ quyền, và cứu hộ hàng hải quốc tế. Trong thời gián 1945-1954, Hoàng Sa do Pháp quản lý và từ năm 1956, Việt Nam Cộng hòa tiếp nối  thực hiện kiểm soát quần đảo Hoàng Sa. Năm 1974,  Trung Quốc đánh chiếm kiểm soát toàn bộ quần đảo Hoàng Sa. Hoàng Sa là máu thịt của Việt Nam. Việt Nam có đầy đủ chứng cứ tư liệu về lịch sử và pháp ý quốc tế khẳng định chủ quyền của mình ở đây.
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	Trường Sa
	Quần đảo Trường Sa (tiếng Anh: Spratly Islands) là một tập hợp các thực thể địa lý được bao quanh bởi những vùng ngư nghiệp trù phú đồng thời sở hữu trữ lượng dầu mỏ, khí đốt lớn thuộc biển Đông. Việt Nam tuyên bố chủ quyền đối với quần đảo Trường Sa dựa trên các luận cứ về hành động chiếm hữu thực tế, quản lý liên tục và hòa bình dưới các triều đại phong kiến và thể chế hiện nay phù hợp luật pháp quốc tế. 

Các sử liệu cổ của Việt Nam ghi chép rằng các địa danh như Bãi Cát Vàng, Hoàng Sa, Vạn Lý Hoàng Sa, Đại Trường Sa hoặc Vạn Lý Trường Sa thuộc lãnh thổ của Việt Nam, ít nhất là từ thế kỉ 17. Với chính quyền Việt Nam Cộng hòa, từ ngày 22/10/1956, Trường Sa thuộc tỉnh Phước Tuy. Từ ngày 6/9/1973, quần đảo Trường Sa thuộc xã Phước Hải, quận Đất Đỏ, tỉnh Phước Tuy. 

Với chính quyền Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, từ ngày 28/12/ 1982, huyện Trường Sa từ tỉnh Đồng Nai sang tỉnh Phú Khánh. Từ ngày 1/7/ 1989, huyện Trường Sa trực thuộc tỉnh Khánh Hòa. Việt Nam chia quần đảo Trường Sa thành tám cụm là cụm Song Tử, cụm Thị Tứ, cụm Loại Ta, cụm Nam Yết, cụm Sinh Tồn, cụm Trường Sa, cụm An Bang (trước đây gọi là cụm Thám Hiểm) và cụm Bình Nguyên. Ngày 11/4/ 2007, Chính phủ Việt Nam thành lập thị trấn Trường Sa và hai xã Song Tử Tây và Sinh Tồn thuộc huyện Trường Sa. Các thị trấn và xã này được thành lập trên cơ sở các hòn đảo cùng tên và các đảo, đá, bãi phụ cận.
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	Tôn Đức Thắng

(1888 – 1980)
	Là một nhà cách mạng, chính khách của Việt Nam. Từng bị thực dân Pháp giam giữ nhà tù Côn Đảo; một trong những người lãnh đạo Cách mạng tháng Tám 1945 ở Sài Gòn. Ông là Chủ tịch nước thứ hai của Việt Nam (từ ngày 22/9/ 1969 đến khi qua đời); trước đó là Phó Chủ tịch nước (1960-1969) và Quyền Chủ tịch nước (từ 2/9 cho đến 22/9/ 1969), Trưởng ban Thường trực Quốc hội (1955-1960) - tương đương với Chủ tịch Quốc hội bây giờ.
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	Võ Nguyên Giáp
	Quê huyện Lệ Thủy tỉnh Quảng Bình, còn được gọi anh Văn, là một nhà lãnh đạo quân sự và chính trị gia người Việt Nam. Ông là Đại tướng đầu tiên (1948), Tổng Tư lệnh tối cao của Quân đội nhân dân Việt Nam, một trong những người thành lập quân đội Việt Nam (1944). Ông là chỉ huy trưởng của các chiến dịch lớn trong kháng chiến chống pháp (1946–1954); kháng chiến chống Mỹ (1960–1975). Người học trò xuất sắc và gần gũi của Chủ tịch Hồ Chí Minh.
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	Quang Trung

(1753 – 1792)
	Tên thật Nguyễn Huệ, vốn người họ Hồ ở Nghệ An. Ông cùng với người anh là Nguyễn Nhạc, em là Nguyễn Lữ phất cờ khởi nghĩa ở Tây Sơn, tỉnh Bình Định, tạo nên một phong trào nông dân khởi nghĩa lớn nhất ở nước ta. Ông là một người võ dũng, một tướng tài, lập được nhiều chiến công vang dội. Ông cầm quân đánh bại chúa Nguyễn ở phương Nam, dẹp chúa Trịnh ở phía Bắc, bước đầu thống nhất nước Việt Nam sau hơn 150 năm chiến tranh tương tàn giữa hai tập đoàn phong kiến Trịnh-Nguyễn. Ông đã ba lần đánh bại Nguyễn Ánh ở Gia Định; năm 1785 đánh tan 5 vạn quân Xiêm ở Rạch Gầm, Xoài Mút (Tiền Giang). Năm 1789 trước âm mưu xâm lược của nhà Thanh, ông lên ngôi lấy hiệu Quang Trung, lãnh đạo đánh bại 20 vạn quân Thanh xâm lược. Tiêu biểu là các trận đánh Ngọc Hồi, Hạ Hồi, Đống Đa.

Ông là người có nhiều cải cách về kinh tế, văn hóa, trong đó có chủ trương dùng chữ Nôm thay chữ Hán. Rất tiếc hoài bão xây dựng một nước Việt Nam hùng cường của ông chưa thực hiện được, ông bị bịnh mất vào năm 1792.
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	Ngô Gia Tự

(1908 – 1935)
	    Ngô Gia Tự, quê tỉnh Bắc Ninh. Nổi tiếng tài cao học rộng. Tham gia Thanh niên cách mạng đồng chí hội 1926, sang Trung quốc học lớp huấn luyện. Năm 1929, là một trong những người thành lập chi bộ Đảng Cộng sản đầu tiên ở Hà Nội, tham gia thành lập Đông Dương cộng sản Đảng, Bí thư Xứu uỷ lâm thời của tổ chức Đảng này; người chỉ đạo thành lập Chi bộ Cộng sản Phú Riềng. Năm 1933 bị Pháp bắt tại Sài Gòn đày Côn Đảo. Tháng 1-1935, ông cùng một số đồng chí và mất tích trên biển.
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	Nguyễn Bỉnh Khiêm

(1491 – 1585)
	Danh sĩ đời Mạc, tên tự Hanh Phủ, hiệu là Bạch Vân cư sĩ, quê ở làng Trung Am, huyện Vĩnh Lại, tỉnh Hải Dương. Năm 1535 ông đỗ Nhất giáp tiến sĩ đệ nhất danh (Trạng nguyên), làm quan đến Tả thị lang Bộ Lại kiêm Đông các Đại học sĩ. Năm 1542 ông xin trí sĩ, làm nhà ở làng gọi là Bạch Vân am do đó có hiệu là Bạch Vân cư sĩ. Ông mở trường dạy học bên cạnh sông Hàn chảy qua làng vì thế học trò tôn xưng ông là Tuyết Giang phu tử.

Dù ông đã về hưu, vua Mạc vẫn tỏ lòng kính trọng ông, phong ông tước Trình Tuyền Hầu (1544), rồi không lâu lại thăng ông là Thượng thư Bộ Lại, tước Trình Quốc Công. Do đó đời gọi ông là Trạng Trình. Ông mất năm Ất Dậu 1585, thọ 94 tuổi. Thơ văn còn truyền tụng rất nhiều, gồm trong bộ Bạch Vân thi tập. 
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	Chu Văn An

(1292 - 1370)
	        Ông là nhà giáo và nhà thơ, sinh ngày 6-10-1292 tại xã Thanh Liệt, huyện Thanh Trì, Hà Nội, qua đời năm 1370, đỗ Thái học sinh đời Trần Minh Tông, làm việc ở Quốc Tử giám, phụ trách việc giảng dạy kinh cho Thái tử và biên soạn sách.

Đời Trần Dụ Tông, Chu Văn An làm quan tại triều đình, thấy chính sự bại hoại, ông viết “Thất trảm sớ” xin chém đầu 7 gian thần. Vua không nghe, ông bèn từ quan, về ở ẩn tại huyện Chí Linh (Hải Dương). Từ đó ông chỉ làm thơ và dạy học. Học trò của Chu Văn An có nhiều người hiễn đạt như Phạm Sư Mạnh, Lê Bá Quát …

Sau khi mất, ông được đưa vào thờ ở Văn Miếu (Hà Nội). Ông là tác giả tập thơ chữ Hán “Tiều ẩn thi tập”, một số bài thơ còn chép ở trong “Toàn Việt thi lục” do Lê Quý Đôn sưu tập. Ngoài ra, Chu Văn An còn cùng với Hàn Thuyên, Nguyễn Sĩ Cố là những người đầu tiên dùng chữ Nôm để sáng tác văn học.
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	Lương Thế Vinh

(1460 - …)
	Hiệu Canh Nghị, hiệu Thuỵ Hiền, người quê Nam Định. Năm 1463 ông đỗ Trạng nguyên. Ông là tác giả quyển "Toán pháp đại thành". Các sĩ phu và nhân dân cảm phục tài đức gọi ông là "Trạng Lường".
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	Hồ Thị Hương

(1954 – 1974)
	Nữ liệt sĩ, nguyên quán tỉnh Bình Định, Anh hùng lực lượng vũ trang. Nguyên đội viên đội trinh sát vũ trang thị xã Long Khánh trong kháng chiến chống Mỹ. Chị là người mưu trí dũng cảm, nhiều lần tổ chức tấn công nhiều điểm (nhà hàng, quán bar) tập trung sĩ quan Mỹ, ngụy tiêu diệt nhiều địch. Cuối năm 1974, chị hi sinh tại thị xã Long Khánh.
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	Phan Đăng Lưu

(1902 – 1941)
	Người quê tỉnh Nghệ An. Năm 1928 tham gia thành lập đảng Tân Việt, sau thành Đông Dương cộng sản liên đoàn - tổ chức tiền thân Đảng Cộng sản Việt Nam. Bị thực dân Pháp bắt giam cầm nhiều nhà tù. Năm 1940, tham gia Xứ uỷ Nam kỳ chuẩn bị khởi nghĩa. Trên đường ra Bắc chuẩn bị kế hoạch khởi nghĩa trở về thì bị bắt ngày 22-11-1940. Ngày 28/8/1941, ông bị xử bắn tại Hóc Môn cùng nhiều đồng chí lãnh đạo của Đảng.
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	Võ Văn Tần

(1894 – 1941)
	Người quê tỉnh Long An.. Tham gia hội kín Nguyễn An Ninh 1924, năm 1926 gia nhập Thanh niên cách mạng đồng chí hội, đảng viên An Nam cộng sản đảng 1929. Năm 1931 Bí thư Tỉnh uỷ Chợ Lớn, 1932 Bí thư Tỉnh uỷ Gia Định. Năm 1937 Bí thư Xứ uỷ Nam kỳ, uỷ viên BCH Trung ương Đảng. Chuẩn bị  khởi nghĩa Nam kỳ 1940, ông bị Pháp bắt, bị tra tấn dã man. Ngày 28-8-1941, ông bị xử bắn ở Hốc Môn cùng các đồng chí Nguyễn Văn Cừ, Nguyễn Thị Minh Khai, Phan Đăng Lưu.
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	Lê Lợi

(1385 – 1433)
	Vua khai sáng nhà Lê, là lãnh tụ khởi nghĩa chống quân Minh. Tổ tiên của ông là Lê Hối quê ở thôn Như An huyện Lương Giang (nay là huyện Thiệu Hóa, Thanh Hóa), sau dời về vùng Lam Sơn. Ông là con út của Lê Khoáng và bà Trịnh Thị Ngọc Hương. Lớn lên ông nối nghiệp cha làm chúa trại Lam Sơn, trong lúc quân nhà Minh đang xâm lược nước ta. Nghe tiếng ông tài giỏi, quan nhà Minh dụ ông ra làm quan, ông không chịu khuất, thường nói “Làm trai nên giúp nạn lớn, lập công to, để tiếng thơm muôn đời, chớ sao lại chịu bo bo làm đầy tớ người”. Nơi chốn sơn lâm ông dấu mình kết nạp hào kiệt, chiêu tập quân sĩ đến cuối năm Đinh Dậu 1417 thì nêu cao cờ nghĩa, xưng Bình Định Vương.

Dưới sự lãnh đạo của ông, hiền tài từ bốn phương tụ hội cứu nước, trong đó có Nguyễn Trãi, nhà chiến lược quân sự, chính trị, ngoại giao tài ba. Lê Lợi cùng nghĩa quân lập nên nhiều chiến công như Chi Lăng, Trà Lân, Xương Giang, Đông Đô. Năm 1427, nghĩa quân uy hiếp thành Đông Quan, đánh trận Chi Lăng chém chết tướng giặc Minh là Liễu Thăng, đuổi Mộc Thanh, đánh đuổi 86.000 quân Minh về nước. Năm 1428, ông lên ngôi vua, tên hiệu là Lê Thái Tổ, đặt tên nước là Đại Việt, đóng đô ở Đông Kinh (Hà Nội). Lê Lợi là anh hùng dân tộc, người có công lãnh đạo toàn dân đánh bại quân xâm lược nhà Minh, giải phóng dân tộc, lập nên triều đại nhà hậu Lê ở nước ta. Năm Quí Sửu 1433, ngày 22 tháng 8 âm lịch ông mất, hưởng dương 48 tuổi, ở ngôi 6 năm, an táng tại Vĩnh Lăng (Lam Sơn).
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	Nguyễn Trãi

(1380 – 1442)
	Danh nhân, nhà lịch sử, tư tưởng, chính trị, quân sự Việt Nam thế kỷ 14. Ông người quê làng Nhị Khê, huyện Thượng Khúc tỉnh Hà Đông (Hà Nội). Năm 1400 đổ Thái học sinh. Năm 1418 tham gia cuộc khởi nghĩa Lam Sơn, có công lớn trong việc cùng Lê Lợi đánh đuổi quân Minh giành độc lập dân tộc năm 1428. Ông là nhà chính trị, tư tưởng, quân sự lớn được Unesco công nhận là Danh nhân văn hóa thế giới. Tác phẩm lớn Bình Ngô đại cáo.
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	Hoàng Hoa Thám

(1836 – 1913)
	Còn gọi là Đề Thám, lãnh tụ khởi nghĩa Yên Thế (1884-1913). Quê xã Minh Khai, huyện Tiên Lữ, tỉnh Hưng Yên. 16 tuổi tham gia khởi nghĩa của Lương Văn Nấm (Đề Nắm) chỉ huy. Sau khi Đề Nắm bị sát hại (4/1892), ông trở thành người lãnh đạo có uy tín của nghĩa quân với biệt danh “Hùm xám Yên Thế”. Không mua chuộc được ông, Tháng 1/1909 Pháp dùng lực lượng lớn tiến công Yên Thế vẫn không tiêu diệt được nghĩa quân. 10/2/1913 ông bị Lương Tam Kì phản bội, cho người ám sát.
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	Huỳnh Văn Nghệ

(1914 - 1977)
	Quê huyện Tân Uyên tỉnh Biên Hòa. Sau tháng 8/1945 Ủy viên Ủy ban kháng chiến miền Đông. Chi đội trưởng Chi đội 10 Biên Hòa, Phó Tư lệnh Quân khu 7, Tỉnh đội trưởng tỉnh Thủ Biên (1951-1954). Cục trưởng cục quân huấn Bộ Tổng tham mưu, thứ trưởng Bộ Lâm nghiệp. Ông đồng thời là nhà thơ với nhiều sáng tác nổi tiếng từ trước 1945, trong đó có bài thơ Nhớ Bắc với hai câu nổi tiếng: “Từ thuở mang gươm đi mở cõ. Trời Nam thương nhớ đất Thăng Long”.
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	Huỳnh Thiện Nghệ

(1915 – 1947)
	Nguyên quán Mỹ Chánh, thị xã Long Xuyên, tỉnh An Giang. Học trường Cao đẳng thể thao Bình Thuận, về làm thầy giáo dạy thể dục thể thao ở thị xã Châu Thành tỉnh Biên Hòa. Là người yêu nước tiến bộ, tháng 5/1945 ông trở thành  lãnh tụ Thanh niên Tiền Phong tỉnh Biên Hòa, một lực lượng quan trọng làm nòng cốt giành chính quyền ở tỉnh. Năm 1946, ông cùng đoàn của Ủy ban kháng chiến Nam bộ ra Bắc, tham gia nhiều cuộc diễn thuyết về tình hình Nam bộ., chiến đấu và hi sinh ngày 22/2/1947 ở Thanh Hóa.
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	Lê Hồng Phong

(1902 – 1942)
	Liệt sĩ cách mạng tên thật là Lê Hữu Doãn, đảng viên Đảng Cộng sản Đông Dương. Bí danh Lê Hồng Phong, quê thôn Đông Thông, làng Thông Lạng, huyện Hưng Nguyên, tỉnh Nghệ An (nay thuộc xã Hưng Thông, Nghệ An). Tổng Bí thư Đảng 1935.  Đến cuối năm 1937 ông về nước họat động ở Sài Gòn - Chợ Lớn, cùng với Trung ương lãnh đạo phong trào trong toàn quốc. Giữa năm 1938, ông bị địch bắt ở Chợ Lớn, thực dân kết án 10 tháng tù. Mãn tù, ông bị quản thúc ở Thông Lạng (quê ông). Tuy bị quản thúc ông vẫn tích cực hoạt động, nên ngày 29/9 ông bị bắt lần thứ hai đưa vào giam ở khám lớn Sài Gòn, rồi kết án 5 năm tù đày Côn Đảo. Ngoài đảo, ông bị cai ngục hành hạ tàn nhẫn. Bị bệnh nặng, kiệt sức dần, mất vào ngày 6/9/1942, hưởng dương 40 tuổi
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	Nguyễn Tri Phương

(1800 – 1873)
	Tên thật là Nguyễn Văn Chương, tự Hàm Trinh, hiệu là Đường Xuyên, người làng Đường Long, tổng Chánh Lộc, huyện Phong Điền, tỉnh Thừa Thiên.. Ông được thượng thư Nguyễn Đăng Tuân tiến cử và được vua Minh Mạng thu dụng. Ông là một vị quan cương trực thanh liêm, nhiều lần được triều đình cử đi sứ Trung Quốc, có công đánh dẹp các toán giặc cướp biển của nước ngoài vào quấy phá, có công khai hoang bình định các vùng đất mới ở Nam bộ. Năm 1858, ông là người cầm quân chống Pháp xâm lược ở Đà Nẵng. Ngày 25/10/1861, quân Pháp công phá đại đồn và chiếm Gia Định, ông bị thương ở Gia Định trong khi chỉ huy chiến đấu. Sau đó ông được cử làm Kinh lược sứ Bắc kỳ để đối phó với thực dân Pháp đang chuẩn bị đánh thánh Hà Nội. Ngày 20/11/1873, quân Pháp đánh thành Hà Nội. Nguyễn Tri Phương thân chinh ra chỉ huy chiến đấu ở cửa nam thành và bị trọng thương, ông bị bắt giữ, quân Pháp muốn cứu chữa nhưng ông kiên quyết không chịu dùng thuốc. Ông tuyệt thực đến ngày 20/12/1873 thì mất, thọ 73 tuổi. Con trai ông là phò mã Nguyễn Lâm cũng hi sinh bên cạnh cha trong cuộc chiến đấu bảo vệ thành Hà Nội.
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	Nguyễn Văn Cừ

(1912 – 1941)
	Nguyên Tổng Bí thư của Đảng. Tháng 6/1929, đồng chí được kết nạp vào Đông Dương Cộng sản Đảng. Năm 1936, ra khỏi nhà tù thực dân, ông được bầu vào Ban Chấp hành Trung ương Đảng. Tháng 3/1938, Ban Chấp hành Trung ương Đảng họp quyết định thành lập Mặt trận thống nhất dân chủ, ông được bầu làm Tổng Bí thư thường vụ trung ương trong Hội nghị Ban Chấp hành Trung ương. Năm 1938, ông vào Nam kỳ hoạt động. Ngày18/01/1940 ông bị địch bắt tại Sài Gòn. Thực dân Pháp đã dùng mọi thủ đoạn tra tấn dã man, ông vẫn giữ vững khí tiết của người Cộng sản. Ngày 28/8/1941, ông bị thực dân Pháp xử bắn tại pháp trường Bà Điểm cùng một số đồng chí khác.
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	Nguyễn Thị Minh Khai

(1910 – 1941)
	Chiến sĩ Cộng sản, ủy viên Ban chấp hành Đảng bộ Nam kỳ. Quê ở Từ Liêm - Hà Nội. Liệt sĩ cách mạng. Năm 1927 gia nhập Đảng Tân Việt. Năm 1930 sang Trung Quốc làm việc ở văn phòng chi nhánh Quốc tế Cộng sản. Năm 1934 bà được cử làm đại biểu chính thức đi dự đại hội lần thứ 7 của Quốc tế Cộng Sản tại Mạc tư Khoa. 

Năm 1936 bà được phân công công tác ở Sài Gòn, tham gia Xứ ủy Nam kỳ và phụ trách Bí thư thành ủy Sài Gòn - Chợ Lớn. Ngày 30//1940 bà bị địch bắt. Ngày 23 tháng 11 năm 1940 cuộc khởi nghĩa Nam kỳ bùng nổ. Địch ghép tội lãnh đạo khởi nghĩa. Ngày 28/8/1941 bà bị xử bắn cùng một lần với các đồng chí khác tại Hóc Môn, hưởng dương 31 tuổi.
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	Lý Thường Kiệt

(1019 – 1105)
	Tên thật là Ngô Tuấn, tự Thường Kiệt, quê ở phủ Thái Hòa, thành Thăng Long (nay thuộc Hà Nội). Ông tài gồm văn võ, được vua Lý Thánh Tông phong tới chức Phụ quốc Thái uý và ban Quốc tính (họ vua) nên lấy tự làm tên và mang họ Lý, thành Lý Thường Kiệt. Trãi qua 3 triều vua Thái Tông, Thánh Tông, Nhân Tông, ông dày công phục vụ đất nước trong việc phá Tống, bình Chiêm, xây dựng đất nước phồn vinh.

Trước âm mưu xâm lược của nhà Tống, năm 1075, Lý thường kiệt chủ trương Tiên phát chế nhân (ra tay trước chế ngự địch) tấn công thành Ung Châu, Khâm Châu, bàn đạp xâm lược quan trọng của địch rồi tiếp đó đập tan 30 vạn quân Tống chia 2 đường thuỷ-bộ xâm lược Đại Việt tại phòng tuyến sông Như Nguyệt (sông Cầu) năm 1077. Sau chiến thắng vang dội, ông chấn chỉnh ngoại giao, nội trị, xây dựng quốc gia Đại Việt ngày một thêm hùng mạnh. Ông có bài “thơ thần” động viên ba quân tướng sĩ, sau này được coi là “bài tuyên ngôn độc lập đầu tiên” của Việt nam: “Nam quốc sơn hà Nam đế cư. Tiệt nhiên định phận tại thiên thư. Như hà nghịch lỗ lai xâm phạm. Nhữ đẳng hành khan thủ bại hư.”
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	Trương Văn Bang

(1911 - 1986)


	Quê xã Phước Lại, huyện Cần Giuộc, tỉnh Long An (nay thuộc huyện Cần Giuộc, tỉnh Long An). Đảng viên Đảng Cộng sản Đông Dương năm 1930. Năm 1934-1934 Bí thư Xứ ủy Nam kỳ. Năm 1936-1937 Bí thư các Tỉnh ủy Biên Hòa, Thủ Dầu Một, Bà Rịa. Năm 1947, ông công tác ở Trung ương cục Miền Nam, Trưởng ban Tổ chức Phân liên khu miền Đông. Năm 1954, ông tập kết ra Bắc, công tác ở Cục Cán bộ Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam.
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	Trần Quang Diệu

(1760 – 1802)
	Trần Quang Diệu vốn có tên Trần Văn Đạt, là người ở làng An Hải (trước thuộc huyện Diên Phước tỉnh Quảng Nam nay thuộc quận Sơn Trà, thành phố Đà Nẵng. Ông là một trong Tây Sơn thất hổ của nhà Tây Sơn trong lịch sử Việt Nam. Ông cùng với vợ là nữ tướng Bùi Thị Xuân đã cố sức chiến đấu để bảo vệ vương triều này, nhưng không thành công và cả hai đều bị vua Gia Long xử tội chết.
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	Bùi Thị Xuân

(....-1802)
	Nữ kiệt triều Tây Sơn, vợ danh tướng Trần Quang Diệu, cháu thái sư Bùi Đắc Tuyên, người quê làng Xuân Hòa, huyện Bình Khê, tỉnh Bình Định. Bà cùng với chồng là hai danh tướng đã có nhiều đóng góp cho phong trào khởi nghĩa Tây Sơn, cuộc khởi nghĩa lớn nhất Việt Nam thế kỷ XVIII, chống nhau với quân Nguyễn Ánh trên 10 năm, chiến đấu rất dũng cảm lập nhiều chiến công vang dội như trận đánh luỹ Trấn Ninh. Sau khi vua Quang Trung từ trần, bà cùng chồng tiếp tục chiến đấu mong gây dựng lại cơ nghiệp Tây Sơn. 

Tháng 3/1802, hai vợ chồng bà đều bị quân Nguyễn Ánh bắt tại huyện Thanh Chương, tỉnh Nghệ An và bị đưa đi hành hình một cách dã man.
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	Trần Quang Khải

(1241-1294)
	Quê Thiên Trường, Nam Định, con thứ 3 của vua Trâần Thái Tông. Ông học rộng tài cao, là một danh tướng. Cùng với Trần Hưng Đạo, ông lãnh đạo đánh bại hai cuộc chiến tranh xâm lược của quân Nguyên Mông lần thứ II và III.
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	Trần Nhật Duật

(1255 – 1330)
	Là con trai thứ sáu của Trần Thái Tông, tước hiệu Chiêu Văn vương hay Chiêu Văn đại vương , một danh tướng của vương triều nhà Trần trong lịch sử Việt Nam, có công trong cuộc kháng chiến chống quân Nguyên Mông lần thứ hai và thứ ba, đặc biệt là trận Hàm Tử. Sau khi ông qua đời, nhiều nơi đã lập đền thờ để tưởng nhớ ông. 
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	Trần Quốc Tuấn

(1226 – 1300)
	Danh tướng, tôn thất nhà Trần, con An sinh vương Trần Liễu và cháu vua Trần Thái Tông (Trần Cảnh), tước hiệu Hưng Đạo Đại Vương. Quê làng Tức Mặc, huyện Mỹ Lộc, tỉnh Nam Định.

Ông có tài quân sự, khi giặc Nguyên sang cướp nước ta (1284 - 1285 -1287) ông được Trần Nhân Tông phong làm Tiết chế các đạo quân thuỷ bộ. Thế giặc mạnh, nhà vua lo ngại muốn tạm hàng, ông khẳng khái nói “Bệ hạ muốn hàng, xin hãy chém đầu thần trước rồi hãy hàng”. Ông viết “Hịch tướng sĩ” khích lệ lòng quân, đôn đốc các vương hầu, binh tướng tận trung cứu nước. Dưới tài lãnh đạo cuả ông, quân dân ta chiến thắng vang dội ở Chương Dương, Hàm Tử, Vạn Kiếp, Bạch Đằng, đuổi giặc ra khỏi nước được vua phong làm Hưng Đạo Đại Vương. Ông mất trong năm Canh Tý (20-8 âm lịch 5-9-1300), thọ 74 tuổi. Nhân dân đương thời lập đền thờ ông, gọi là đền Kiếp Bạc. Ông là tác giả các tác phẩm: “Hịch tướng sĩ; Binh thư yếu lược; Vạn kiếp tông ái truyền thư”.
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	Trần Bình Trọng (1259 -  1285)


	Ông thuộc dòng dõi Đại Hành Hoàng Đế Lê Hoàn, sinh ở xã Bảo Thái, nay thuộc huyện Thanh Liêm, tỉnh Hà Nam. là một danh tướng nhà Trần, có công lớn hộ giá bảo vệ cho Trần Thánh Tông và Trần Nhân Tông trong cuộc chiến với quân Nguyên-Mông vào năm 1285. Ông hy sinh khi chặn quân Nguyên ở bãi Thiên Mạc, được truy phong làm Bảo Nghĩa vương. Khi rơi vào tay giặc và chúng mua chuộc dụ dỗ, ông khí khái khẳng định với câu nói “Ta thà làm quỷ nước Nam còn hơn làm Vương đất Bắc” .
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	Trần Quốc Toản

(1267 – 1285)
	Anh hùng kháng chiến chống Nguyên Mông thơi Trần, tước Hoài Văn hầu. Ông là thiếu niên tài cao yêu nước, đã tập hợp thiếu niên, thân thuộc sắm vũ khí với là cờ “Phá cường địch báo hoàng ân”, tham gia chiến đấu nhiều trận, lập nhiều chiến vang dội, trong đó có trận Chương Dương. Ông hi sinh năm 1285.
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	Mạc Đỉnh Chi

(1280 – 1350)
	Danh sĩ đời Trần Anh Tông, tự Tiết Phu, quê Lũng Động huyện Chí Linh tỉnh Hải Dương. Năm 1304 ông đậu Trạng nguyên, làm quan trải 3 triều Trần là Anh Tông, Minh Tông, Hiến Tông. Tính ông liêm khiết, được sĩ phu trọng vọng, từng đi sứ Trung quốc 2 lần được các danh sĩ nước ngoài khen ngợi khâm phục. Nhiều trước tác của ông được truyền tụng.
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	Đoàn Thị Điểm

(1705 – 1746)
	Đoàn Thị Điểm người quê Bắc Ninh. Một nữ sĩ nổi tiếng thế kỷ 18, từng làm giáo thụ trong cung cấm triều định. Trước tác: Hải khẩu linh từ, Vân Cát thần nữ, An ấp liệt nữ.
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	Nguyễn Du

(1765 – 1820)
	Tự Tố Như, hiệu Thanh Hiền, quê làng Tiên Điền, huyện Nghi Xuân, trấn Nghệ An (nay là Hà Tĩnh). Năm 1802 bắt đầu tham gia chính sự dưới triều Nguyễn Gia Long. Năm 1805 được thăng Học sĩ điện Đông các, rồi Cần chánh điện học sĩ và được cử làm chánh sứ đi Trung Quốc (1813), đi sứ về được cử giữ chức Hữu tham tri Bộ Lễ. 

Năm 1820 được cử làm chánh sứ sang Trung Quốc lần nữa, nhưng chưa kịp đi thì Ông bệnh mất ngày 10 tháng 8 âm lịch (16/9 dương lịch) lúc 55 tuổi. Ông là một đại thi hào của dân tộc, trước tác gồm nhiều thơ chữ Hán, chữ Nôm, trong đó có tác phẩm nổi tiếng “Đoạn trường tân thanh” hay Truyện Kiều. Ông đã được UNESCO công nhận là danh nhân văn hoá thế giới.
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	Châu Văn Liêm

(1902 - 1930)
	Ông sinh tại làng Thới Thạnh, tổng Thới Bảo, quận Ô Môn, tỉnh Cần Thơ (ngày nay thuộc xã Thới Thạnh, huyện Thới Lai, thành phố Cần Thơ). Là nhà cách mạng Việt Nam, và là một trong sáu người tham gia hội nghị thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam. Sau khi tốt nghiệp trường Sư phạm Đông Dương năm 1924, ông lần lượt dạy học tại tỉnh lỵ Long Xuyên và Chợ Thủ thuộc tỉnh Long Xuyên (ngày nay cùng thuộc tỉnh An Giang). Năm 1927, ông được kết nạp vào Việt Nam Thanh niên Cách mạng Đồng chí Hội. Ngày 6 tháng 1 năm 1930, ông cùng với Nguyễn Thiệu được An Nam Cộng sản Đảng cử đi dự hội nghị thống nhất hai tổ chức cộng sản trong nước, thành lập ra Đảng Cộng sản Việt Nam, dưới quyền chủ tọa của Nguyễn Ái Quốc tại Cửu Long, Hương Cảng, (Trung Quốc).

Đến ngày 04/5/1930, ông trực tiếp lãnh đạo cuộc biểu tình có hàng nghìn nhân dân tham dự, kéo từ Đức Hòa lên Chợ Lớn. Ông dẫn đầu đoàn người hô hào đòi giải phóng dân tộc, đưa yêu sách của nhân dân, đòi giảm sưu thuế... Ông bị cảnh sát Pháp bắn và mất lúc mới 28 tuổi.
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	Hà Huy Giáp

(1908 – 1995)
	Quê Ngệ tỉnh. Trước năm 1925, học tiểu học và cao tiểu học ở Vinh; sau khi thi đậu bằng thành chung, ông ra Hà Nội học tiếp tú tài bản xứ tại Trường Bưởi. Sau khi Đảng Cộng sản Việt Nam được thành lập vào ngày 3/2/ 1930, Hà Huy Giáp được cử làm Bí thư Đặc ủy miền Hậu Giang, Ủy viên Thường vụ Xứ ủy Nam Kỳ. Người chỉ đạo Cách mạng tháng 8/1945 ở Biên Hòa, thành lập Tỉnh ủy Biên Hòa 1945. Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam khóa II (dự khuyết), khóa III, Phó Ban Tuyên huấn Trung ương, Thứ trưởng Bộ Giáo dục, Thứ trưởng Bộ Văn hóa, Phó ban nghiên cứu lịch sử Đảng.
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	Tống Viết Dương

(1924 – 2013)
	Từ tháng 2 năm 1962 đến Xuân 1975, Tống Viết Dương hoạt động tại địa bàn Đông Nam bộ và Cam-pu-chia. Đầu năm 1965, ông chỉ huy đơn vị đánh sân bay và trường huấn luyện cảnh sát địch ở Rạch Dừa (Vũng Tàu). Ngày 21/1/1971, chỉ huy lữ biệt động 367 đánh sân bay Pochengtông (Cam-pu-chia), đã phá hủy nhiều máy bay, diệt nhiều tên giặc lái và nhân viên kỹ thuật, phá hủy 1.000 tấn bom đạn. Trận đánh sân bay Bát-tam-băng tháng 4/1973, phá hủy 18 máy bay và hàng trăm tấn bom đạn. Ngày 26/6/1974, chỉ huy đánh căn cứ biệt kích Nước Trong. Trong chiến dịch Hồ Chí Minh là sư phó sư đặc công Miền đánh vào Sài Gòn. Anh hùng lực lượng vũ trang năm 1978.
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	Trần Công An
(1920 - 1998)

	
Quê Tân Uyên, tỉnh Biên Hòa, tham gia kháng chiến từ năm 1945. Ngày 19/3/1948, ông cùng du kích Tân Uyên đánh tháp canh cầu bà Kiên đầu tiên. Cách đánh này sau phát triển thành cách đánh đặc công, Đại đội trưởng đại đội đặc công đầu tiên Nguyễn Văn Nghĩa. Trong kháng chiến chống Mỹ, năm 1965 là Tỉnh đội trưởng Biên Hòa (U1), người chỉ huy đánh nhiều trận lớn vào sân bay Biên Hòa và Tổng kho Long Bình. Anh hùng lực lượng vũ trang 1988.
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	Nguyễn Hữu Cảnh

(1650 – 1700)
	Tổ tiên ông là người Gia Miêu, huyện Tống Sơn (Hà Trung - Thanh Hóa). Năm 1689, ông làm trấn thủ Dinh Bình Khang (vùng Khánh Hòa và Bình Thuận). Năm 1698, ông được Chúa Nguyễn cử làm Thống suất Chưởng cơ kinh lược vùng Gia Định – Đồng Nai. Ông tổ chức các đơn vị hành chính, xây dựng chính quyền các dinh, huyện, xã và chiêu tập dân khai hoang định cư lập làng xóm.

Ông mất năm 1700, chúa Nguyễn phong tặng là Hiệp tán công thần, đặt tiến Chưởng dinh tướng quân, Lễ Tài hầu, an táng Quảng Bình. Nhiều làng ấp ở Gia Định thờ ông làm Thành Hoàng.

Hầu hết công tác bình định, khai hoang lập ấp ở miền Nam vào giai đoạn này phần lớn đều do công của ông. Đương thời đồng bào Nam bộ có lập đền thờ ông ở nhiều nơi như Biên Hòa, Long Xuyên, Châu Đốc... ở huyện Chợ Mới, tỉnh An Giang có một cù lao được nhân dân đặt tên là Cù lao ông Chưởng và một con rạch lớn gọi là Lòng ông Chưởng, ở thủ đô Nam Vang của Campuchia cũng có đền thờ ông.
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	Lê Hữu Trác

(1720 - 1792)
	Lê Hữu Trác còn gọi Lê Hữu Huân. Ông là một cao sĩ, danh y nổi tiếng thời Lê Hiển Tông, hiệu là Hải Thượng Lãn ông. Ông tinh thông y học, văn chương trác tuyệt với các trước tác: Thượng kinh ký sự; Tân Hoa hải thượng y tông tâm lĩnh dương an toàn trạch (Lãn Ông y nghiệp, hoặc Y tông tâm lĩnh gồm 66 quyển soạn năm 1772).

	46
	Lý Nam Đế

(503 – 548)
	Tên thật Lý Bí, còn gọi Lý Bôn. Ông người quê Thái Bình. Năm 542, Lý Bí khởi binh đánh đuổi Thái thú Tiêu Tư (nhà Lương Trung quốc), lên ngôi Hoàng đế lấy hiệu là Lý Nam đế, đặt tên nước là Vạn Xuân, mở đầu triều đại Tiền Lý trong lịch sử dân tộc ta.
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	Hoàng Diệu

(1829 – 1882)


	Tên thật là Hoàng Kim Tích, sau mới đổi là Hoàng Diệu, tự là Quang Viễn, hiệu Tĩnh Trai; quê xã Điện Quang, tỉnh Quảng Nam (nay là thị xã Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam. Năm 25 tuổi đỗ Phó bảng khoa Quý Sửu (1853). Năm 1854, ông làm Tri huyện Tuy Phước rồi Tri phủ Tuy Viễn (Bình Định). Năm 1873 ông được triệu về kinh đô Huế giữ chức Tham tri Bộ Hình rồi Tham tri Bộ Lại, kiêm quản Đô Sát Viện, tham gia Cơ Mật Viện. Từ 1879 đến 1882, Ông làm Tổng đốc Hà Ninh quản lý vùng trọng yếu nhất của Bắc Bộ là Hà Nội và phụ cận. Ông đã chỉ đạo quân dân Hà Nội tử thủ chống lại quân đội Pháp, bất chấp triều đình Huế đã chấp nhận đầu hàng. Ngày 25 tháng 4 năm 1882 (tức ngày 8 tháng 3 năm Nhâm Ngọ), thành Hà Nội thất thủ, Hoàng Diệu đã tự vẫn tại Võ Miếu
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	Võ Thị Sáu 

(1932 - 1948)


	Quê xã Phước Thạnh huyện Long Đất tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu. Chị tham gia kháng chiến từ năm 12 tuổi với nhiệm vụ giao liên, sau đó trở thành đội viên công an xung phong huyện Đất Đỏ, cùng đồng đội chiến đất diệt nhiều địch trong nội ô thị trấn Đất Đỏ. Năm 1950, sau trận đánh cai tổng Tòng bằng lựu đạn, chị Sáu bị bắt giam ở khám Bà Rịa rồi Chí Hòa, bị thực dân kết án tử hình và đày ra Côn Đảo. Cuối năm 1952, chị hiên ngang ngã xuống trước họng súng kẻ thù ở Hàng Dương Côn Đảo. Chị Sáu đã được Nhà nước truy tặng danh hiệu Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân Việt Nam.
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	Hoàng Minh Châu

(1911 – 1948)
	Tên thật là Nguyễn Thành Vỹ, sinh năm 1911, tại làng An Trường, quận Càn Long, tỉnh Trà Vinh). Hoạt động cách mạng năm 1935 ở Biên Hòa. Bí thư Chi bộ Trường Tiền Đồng Nai. Lãnh đạo giành chính quyền cách mạng tháng Tám 1945, Chủ tịch Ủy ban hành chánh đầu tiên tỉnh Biên Hòa 1945-1946, đại biểu quốc hội khóa I tỉnh Đồng Nai 1946.
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	Lê Đại Hành

tức Lê Hoàn

(941 – 1005)
	Người quê tỉnh Nam Hà. Ông giữ chức Thập đạo tướng quân dưới thời nhà Đinh. Ông lên ngôi vua năm 980 và cầm quân đánh bại quân xâm lược nhà Tống, thân chinh bình Chiêm Thành năm 982. Ông là vị Vua mở đầu triều đại Tiền Lê trong lịch sử Việt Nam, ở ngôi 26 năm.
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	Võ Duy Dương

(1827 -1866)
	Lãnh tụ nghĩa quân chống Phap, còn gọi là Thiên hộ Dương. Ông là Anh hùng kháng chiến chống Pháp, kết bạn thâm giao với Trương Định và tham gia nghĩa quân Trương Định. Năm 1864, Trương Định mất, ông về Đồng Tháp Mười lập chiến khu chống Pháp.
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	Võ Văn Kiệt

(1922 – 2008)
	Quê tỉnh Vĩnh Long, tên thật là Phan Văn Hòa, bí danh Sáu Dân, Chín Dũng, là nhà chính trị Việt Nam. Ông làm Thủ tướng Chính phủ thứ tư (trước kia là Chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng) của nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam từ ngày 8/8/1991-25/9/1997. Ông được báo chí đánh giá là người đã đẩy mạnh công cuộc đổi mới và cải cách chính sách ở Việt Nam kể từ năm 1986, là “tổng công trình sư” nhiều dự án táo bạo của thời kỳ đổi mới
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	Trần Văn Trà

(1919 – 1996)
	    Thượng tướng Trần Văn Trà (Nguyễn Chấn) Quê ở xã Tịnh Long, huyện Sơn Tịnh, tỉnh Quảng Ngãi

Tham gia cách mạng: 1936; Nhập ngũ: 1945; Cấp bậc: Thượng tướng (1974); Chức vụ: Thứ trưởng Bộ Quốc phòng (1978 - 1982)
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	Trần Phú

(1904 – 1931)
	Quê Đức Thọ tỉnh Hà Tỉnh. Tốt nghệp Thành chung năm 1922, đi dạy học; gia nhập Tân Việt đảng, năm 1926 tham gia Thanh niên cách mạng đồng chí hội, vào Đảng Cộng sản, năm 1927 học trường Đông phương Staline. Tháng 10-1930 được bầu làm Tổng Bí thư Cộng sản Việt Nam, người khởi thảo luận cương chính trị của Đảng Cộng sản Đông Dương.
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	Nguyễn Thái Học
(1902 - 1930)

	Người làng Phổ Tang, phủ Vĩnh Tường, tỉnh Vĩnh Yên (Vĩnh Phú), từng là sinh viên trường cao đẳng sư phạm và cao đẳng thương mại Đông Dương ở Hà Nội. Ngay khi còn ngồi trên ghế nhà trường, Ông đã từng viết thư cho chính quyền thuộc địa Pháp đòi một số yêu sách về dân chủ, chính trị cho nhân dân, đòi cải cách nền hành chính ở thuộc địa, đòi tự do ngôn luận. Năm 1927, ông thành lập Đảng quốc dân Việt Nam (gọi tắt là Quốc dân đảng) với mô hình, tổ chức, mục tiêu chiến đấu phỏng theo Quốc dân đảng Trung Quốc, chủ trương dùng bạo lực lật đổ chính quyền thực dân giành độc lập dân tộc

Ngày 10/2/1930 ông chủ trương thực hiện cuộc khởi nghĩa ở Yên Bái, Hưng Hóa, Lâm Thao, Hải Dương, Kiến An…Do thiếu chuẩn bị, cuộc khởi nghĩa thất bại. Ông và nhiều đồng chí cùng bị bắt. Ngày 17/6/1930 ông và 12 đồng chí bị thực dân Pháp xử chém tại Yên Bái. Ông hi sinh lúc mới 29 tuổi.
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	Nguyễn Công Trứ

(1778 - 1858)
	   Tự Tồn Chất, hiệu Ngộ Trai, biệt hiệu Hi Văn,[1] là nhà chính trị, nhà quân sự và nhà thơ Đại Nam thời nhà Nguyễn. Ông làm quan qua các đời vua Gia Long, Minh Mạng, Thiệu Trị và Tự Đức. Ông nổi bật về việc khai hoang, mộ dân ở trung châu miền Bắc Việt Nam, và lập nhiều chiến công trong việc đánh dẹp các cuộc nổi dậy chống triều đình và trong Chiến tranh Việt–Xiêm (1841–1845).
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	Lạc Long Quân


	Lạc Long Quân, trong lịch sử dân tộc, tên là Sùng Lãm, con trai của Kinh Dương Vương, sau nối ngôi cha xưng là Lạc Long Quân.
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	Hàm Nghi

(1872 – 1943)
	Tức Vua Hàm Nghi, nhà vua yêu nước của triều Nguyễn, tức Nguyễn Phúc Ưng Lịch. Ngày 23/5/1885, Tôn Thất Thuyết đánh úp quân Pháp ở Kinh thành Huế thất bại, ông bỏ kinh thành lập chiến khu ở Tân Sở (Quảng Trị), phát lênh Cần Vương kêu gọi đánh Pháp cứu nước. Năm 1880 do nội phản, vua bị bắt và bị Pháp đày đi Algerie.
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	Tô Hiến Thành

(1102-1179)
	Quê làng Hạ Mỗ nay là xã Hạ Mỗ huyện Đan Phượng, Hà Nội, là quan đại thần phụ chính nhà Lý, phụng sự hai triều vua: Lý Anh Tông và Lý Cao Tông. Ông là viên quan văn võ song toàn, nổi tiếng là công minh chính trực, được vua phong tước vương mặc dù không phải là tôn thất nhà Lý.
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	Trần Văn Thi
	Người quê xã Long Điền huyện Long Đất (nay là huyện Long Điền) tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu. Tham gia kháng chiến từ sau cách mạng tháng Tám 1945. Trong kháng chiến chống Pháp từng là huyện uỷ viên. Sau 1954 là Bí thư huyện uỷ Long Điền, Bí thư huyện uỷ Xuyên Mộc, Chánh văn phòng tỉnh uỷ Bà Rịa-Long Khánh. Sau 1975 là Tỉnh uỷ viên, Bí thư huyện uỷ Xuân Lộc tỉnh Đồng Nai.
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	Lý Thái Tổ

(947 – 1028)
	Tên là Lý Công Uẩn, người Châu Cổ Pháp, lộ Bắc Giang. Nguyên ông họ Phạm, năm 3 tuổi làm con nuôi sư Lý Khánh Vân đổi thành họ Lý. Ông thông minh có tài văn võ, làm quan nhà Tiền Lê. Năm 1009 lên ngôi sáng lập nhà Lý, gọi là Lý Thái Tổ, đặt tên nước là Đại Việt, dời đô về thành Đại La, năm 1010 đổi thành Thăng Long.
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	Ngô Quyền

(898 – 944)
	Người dựng nghiệp nhà Ngô, mở đầu nền độc lập của đất nước Đại Việt sau ngàn năm bị phong kiến phương Bắc đô hộ. Ông người quê ở Đường Lâm, huyện Phú Lộc, Châu Giao (nay thuộc Hà Tây). Ông là vị tướng tài, được chủ tướng là Dương Diên Nghệ gả con gái là Dương Thị Như Ngọc. Ông cùng cha vợ đánh bại quân Nam Hán xâm lược lần thứ nhất (930 - 931), rồi được cha vợ ủy quyền trong coi Châu Ái (Thanh hóa)

Năm Đinh Dậu 937, Kiều Công Tiễn phản bội, giết chết Dương Diên Nghệ, rồi cấu kết với quân Nam Hán, Ông dấy binh giết được Công Tiễn, dẹp tan quân Nam Hán do Hoàng Thao kéo sang xâm lược lần thứ II trên sông Bạch Đằng. Năm Kỷ Hợi 939, ông xưng Vương, mở nền độc lập tự chủ cho dân cho nước, đến năm giáp Thìn 944, ông mất hưởng dương 45 tuổi, trị nước được 5 năm.
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	Đinh Tiên Hoàng

(924 – 979)
	Còn gọi là Đinh Bộ Lĩnh (bộ lĩnh là tước quan do sứ quân Trần Lãm phong cho) quê ở động Hoa Lư, châu Đại Hoàng (nay là huyện Gia Viễn, tỉnh Ninh Bình), con quan thứ sử Châu Hoan (Nghệ An) Đinh Công Trứ thời Dương Diên Nghệ. Thuở nhỏ ông khỏe mạnh, dũng cảm, lớn lên được dân làng suy tôn làm trưởng sách. Nhà Ngô ngày càng suy yếu, các hào trưởng nổi lên cát cứ đánh lẫn nhau, cuộc sống nhân dân ngày càng khó khăn khổ cực, ông liên kết với sứ quân Trần Lãm góp công lớn trong việc thống nhất đất nước. Ông được mọi người tôn xưng là Vạn Thắng Vương. Năm Mậu Thìn 968 ông lên ngôi vua lấy hiệu Đinh Tiên Hoàng, đóng đô ở Hoa Lư, đặt tên nước là Đại Cồ Việt. Ông là người có công thống nhất đất nước ở thế kỷ X, ông mất năm 979.
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	Hoàng Cầm

(1920 – 2013)
	Quê xã Sơn Công, huyện Ứng Hòa, tỉnh Hà Tây; nhập ngũ 8/1945, thượng tướng 1984 vào đảng  Cộng sản Việt Nam 1947. Tháng 9/1954- 1963 tham mưu trưởng, sư đoàn phó, rồi sư đoàn trưởng Sư đoàn 312. Năm 1964-1970 chiến đấu ở chiến trường miền Đông Nam bộ, sư đoàn trường Sư đoàn 9, phó Tư lệnh và Tư lệnh một số chiến dịch ở miền Đông Nam bộ. Năm 1974 tư lệnh Quân đoàn 4, tham gia chiến dịch Hồ Chí Minh (26-30/4/1975)
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	Nguyễn An Ninh

(1900 - 1943)
	Quê mẹ ở xã Long Thượng, quận Cần Giuộc, tỉnh Chợ Lớn (nay thuộc tỉnh Long An). Năm 1916 nhờ tốt nghiệp trung học với bằng ưu nên ông ra Hà Nội học Cao đẳng Y Dược. Năm 1918-1920, ông sang Paris, học lấy bằng cử nhân luật tại Đại học Sorbonne. Trên đất Pháp ông bắt đầu tham gia hoạt động chính trị với nhóm Ngũ Long gồm Phan Châu Trinh, Nguyễn Ái Quốc, Phan Văn Trường, Nguyễn Thế Truyền, Nguyễn An Ninh được Việt kiều ở Pháp mến mộ, khâm phục. Ông là nhà văn, nhà báo, nhà nghiên cứu tôn giáo và là nhà cách mạng ở đầu thế kỷ 20 trong lịch sử Việt Nam. Sau bị thực dân bắt đày ra Công Đảo và mất năm 1943
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	Trần Thượng Xuyên

(1626 - 1720).
	Người Hoa "phản Thanh phục Minh". Năm 1679, ông dẫn đầu binh tướng cùng gia đình 3.000 với 50 chiến thuyền vào Việt Nam, được Chúa Nguyễn cho định cư ở Cù lao phố. Ông có công lớn trong việc xây dựng thương cảng Cù lao phố phồn thịnh trong thế kỷ 18 và góp phần giữ an bờ cõi phía Nam của Đại Việt. Ông được chúa Nguyễn ban danh hiệu cao quý Nguyễn vi vương, Trần vi tướng, đại đại công thần bất tuyệt, được vua Minh Mạng, Thiệu Trị sắc phong "Thượng đẳng thần".
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	Trương Định

(1820  - 1864)
	Năm 1850, hưởng ứng chính sách khẩn hoang của Nguyễn Tri Phương, ông đứng ra chiêu mộ dân nghèo khai hoang lập ấp. Vì có công ấy, ông được triều đình Huế phong chức Quản Cơ, hàm lục phẩm. Từ đó người đương thời gọi ông là Quản Định. Tháng 2 - 1859, giặc Pháp chiếm thành Gia Định, ông đem nghĩa binh lên đóng ở Thuận Kiều chặn giặc và thắng nhiều trận ở Cây Mai, Thị Nghè.... Năm 1860 ông tham gia giữ đồn Kỳ Hòa dưới quyến Tổng đốc quân vụ Nguyễn Tri Phương. Sau khi đồn Kỳ Hòa thất thủ, Nguyễn Tri Phương, Phạm Thế Hiển về Biên Hòa, ông vẫn tiếp tục chiến đấu, nên được triều Đình Huế thăng chức Phó lãnh binh, các chiến sĩ rút về Tân Hòa, Gò Công xây dựng căn cứ kháng Pháp. Tai đây ông tổ chức nhiều trận đánh địch ở một vùng rộng lớn từ Gò Công, Tân An, Mỹ tho, Chợ Lớn.... tiêu hao rất nhiều lực lượng của giặc.

Do tên đội Tấn (Huỳnh Tấn) làm phản, đêm 18 rạng 19 - 8 - 1864 ông và nghĩa quân rơi vào vòng vây của giặc ở làng Kiển Phước. Bị thương nhưng không hàng giặc, ông rút gươm tự sát hy sinh anh dũng.
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	Điểu Xiển
	Một trí thức người dân tộc Châu Ro, liệt sĩ đảng viên Cộng sản năm 1937, người có nhiều đóng góp trong việc vận động đồng bào dân tộc tham gia cướp chính quyền ở vùng Xuân Lộc trong Cách mạng tháng tám 1945. Đồng chí là đại biểu Quốc hội khóa I của tỉnh Biên Hòa năm 1946. Trên đường ra Bắc họp Quốc hội, đồng chí bị thực dân Pháp bắt và giết chết. Tấm gương hy sinh dũng cảm của đồng chí cổ vũ động viên các tầng lớp nhân dân và đồng bào dân tộc tham gia kháng chiến đến thắng lợi.
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	Hoàng Văn Thụ

(1906 – 1944)
	Liệt sĩ cách mạng, dân tộc Tày quê xã Nhân Lý (nay xã Văn Thụ), huyện Văn Uyên, tỉnh Lạng Sơn. Năm 1927, ông và Lương Văn Chi sang Trung Quốc, được tổ chức đưa vào làm ở xưởng cơ khí Nam Hưng (Quảng Tây) là cơ sở của cách mạng thành lập để làm kinh tài và là nơi liên lạc. Lần lượt ông gầy dựng nhiều cơ sở đảng ở Long Châu (Trung quốc) và vùng Cao Bằng, Lạng Sơn. Đến năm 1932, được gặp Lê Hồng Phong, ông trở thành một cán bộ xuất sắc vừa là người lãnh đạo cán bộ địa phương, giúp việc tích cực của Ban lãnh đạo Đảng ở nước ngoài. Tháng 11/1940, ông được cử vào ủy ban thường vụ Trung ương Đảng và lãnh nhiệm chỉ đạo phong trào Bắc Sơn - Vũ Nhai. Sau đó ông  được chỉ định vào Tổng bộ Việt Minh lâm thời. Tháng 8/1943, trên đường đi dự cuộc họp ở Hà Nội, ông bị mật thám chặn bắt tại ngõ Năm Diệm, khu Tán Mái. Ngày 25/5/1944 ông hy sinh nơi trường bắn Tương Mai (Hà Nội) hưởng dương 38 tuổi.
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	Huỳnh Văn Lũy

(1914 – 1956)
	Quê Cù lao Bặc Đằng huyện tân Uyên tỉnh Biên Hòa, Đảng viên cộng sản năm 1937. Từ 1948-1954 là phó Bí thư Tỉnh uỷ Biên Hòa và Thủ Biên (1951-1954), Chủ tịch Mặt trận Việt Minh tỉnh Biên Hòa và Thủ Biên. Sau 1954 là Phó B1 thư Tỉnh ủy Biên Hòa, hi sinh năm 1956 trên đường công tác. Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân.
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	Phạm Văn Đồng

(1906 – 2000)
	Quê xã Đức Tân, huyện Mộ Đức, tỉnh Quảng Ngãi; tham gia cách mạng năm 1925. Tháng 5/1940, đi Côn Minh (Trung Quốc) gặp lãnh tụ Nguyễn Ái Quốc, được kết nạp vào Đảng Cộng sản Đông Dương, sau đó hoạt động cách mạng tại miền Nam Trugn Quốc. Năm 1942, về nước tham gia xây dụng căn cứ địa cách mạng Cao Bắc Lạng. Tháng 8/1949-1954, Phó Thủ tướng Chính phủ, kiêm Bộ trưởng Bộ Ngoại giao. Năm 1955-1976, Thủ tướng Chính phủ nước Việt nam Dân chủ cộng hòa. Năm 1976-1981, Thủ tướng nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Năm 1981-1987, Chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng. 

	72
	Hồ Tùng Mậu

(1896 – 1951)
	Tức Hồ Bá Cự quê xã Quỳnh Đôi, huyện Quỳnh Lưu, tỉnh Nghệ An.  Người tham gia thành lập tổ chức Tâm tâm xã (tiền thân của Hội Việt Nam thanh niên). Tháng2/1930 tham dự hội nghị thành lập Đảng. Từng bị thực dân Pháp giam tại các nhà lao Vinh, Lao Bào, Kon Tum, Buôn Ma Thuột rồi quản thúc tại Trà Khê. Tháng 3/1945 vượt ngục, tham gia lãnh đạo khởi nghĩa giành chính quyền ở Thừa Thiên. Năm 1946 giám đốc kiêm chính ủy phụ trách Trường quân chính Trung bộ. Năm 1947 tổng thanh tra chính phủ, trung ương ủy viên Ủy viên khóa II (1951). Ngày 23/7/1951 hi sinh ở Liên khu 4.
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	Phan Chu Trinh

(1872 – 1926)
	Người tỉnh Quảng Nam. Năm 1900 đổ cử nhân, sau đổ phó bảng. Năm 1905 ông từ quan hoạt động cách mạng. Ông bị Pháp bắt trong phong gtrào Duy tân 1908 bị đày Côn Đảo, sau đó qua Trung quốc, qua Pháp từng hoạt động cùng Nguyễn Ái Quốc. Tư tưởng tiến bộ của ông về chấn dân khí, nâng cao dân trí vẫn còn giá trị đến nay.
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	Huỳnh Thúc Kháng

(1876 – 1947)
	Quê Quảng Nam. Thi đổ giải nguyên năm 1900, kết thân với Phan Bội Châu, Phan Châu Trinh, Trần Quý Cáp trong phong trào Đông Du. Năm 1908 bị Pháp bắt đày Công Đảo đến 1921. Chủ bút báo Tiếng dân (1927-1941. Sau cách mạng tháng Tám, giữ chức Bộ trưởng nội vụ trong chính phủ liên hiệp kháng chiến, quyền Chủ tịch nước năm 1946. Ông mất năm 1947, Chủ tịch Hồ Chí Minh ca tụng: "Cụ Huỳnh tạ thế, nhưng cái chí vì nước vì nhà của cụ vẫn luôn luôn sống mãi trong tâm hồn hai chục triệu đồng bào ta".
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	Thích Quảng Đức

(1897 – 1963)
	Tên thế tục Nguyễn Văn Khiết, nguyên tên là Lâm Văn Tuất quê làng Hội Khánh, huyện Vạn Ninh, tỉnh Khánh Hòa, sinh ra trong một gia đình có truyền thống tín ngưỡng đạo Phật.  Năm lên 7 tuổi, ông vào tu, năm 15 tuổi thọ Sa di, 20 tuổi thọ Tỳ kheo, có pháp danh là Thị Thuỷ, pháp tự là Hành Pháp hiệu là Thích Quảng Đức. Năm 1932, nhân An Nam phật học hội (tức Hội Phật học Trung kỳ) ra đời, ông được mời làm Chứng minh Đạo sư tại chi hội phật học Ninh Hòa, rồi lãnh chức Kiểm tăng của giáo hội tỉnh Khánh Hòa. 

Năm 1943 ông vào miền Nam có công xây dựng và trùng tu hơn 31 cảnh chùa (14 ở miền Trung và 17 ở miền Nam). Ngôi chùa cuối cùng ông trụ trì là chùa Quán Thế Âm, 68 Nguyễn Huệ, tỉnh Gia Định (nay là 90 đường Thích Quảng Đức, TP HCM).  Ngày 20 tháng 4 âm lịch nhuần (11/6/1963), trong cuộc tuần hành của trên 1000 vị tăng sĩ và giới lãnh đạo giáo hội phật giáo miền Nam cùng một số đông đảo đồng bào yêu nước ông phát nguyện tự thiêu đòi bình đẳng tôn giáo, chống đàn áp phật giáo và đòi dân sinh, dân chủ. Cái chết bi hùng của ông là một trong những nỗi kinh hoàng đối với chế độ Ngô Đình Diệm hồi đó. Hiện nay tại ngã tư Nguyễn Đình Chiểu-Cách Mạng Tháng Tám vẫn còn tượng đài kỷ niệm Bồ Tát.   
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	Đặng Thai Mai

(1902 – 1984)
	Còn được biết đến dưới tên gọi Đặng Thái Mai và những bút danh Thanh Tuyền, Thanh Bình. Ông là giáo sư, nhà giáo, nhà văn, nhà phê bình văn học Việt Nam và nguyên là Bộ trưởng Bộ Giáo dục trong Chính phủ liên hiệp kháng chiến thành lập ngày 2 tháng 3 năm 1946. Trong các giai đoạn về sau, ông lần lượt giữ các chức vụ Hội trưởng Hội văn hóa Việt Nam, Viện trưởng Viện Văn học, Chủ tịch Hội liên hiệp Văn học nghệ thuật Việt Nam. Ông cũng cho ra đời nhiều tác phẩm có giá trị như Văn thơ cách mạng Việt Nam đầu thế kỷ XX (1960), Trên đường học tập và nghiên cứu (tập 1, 1959, tập 2, 1965 và tập 3, 1973).
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	Nguyễn Chí Thanh

(1914 – 1967)
	Người quê tỉnh Thừa Thiên Huế. Hoạt động cách mạng từ năm 1931. Chủ nhiệm Tổng Cục chính trị quân đội trong kháng chiến chống Pháp. Uỷ viên Bộ Chính trị trong Đại hội Trung ương II của Đảng. Được phong hàm Đại tướng năm 1950. Bí thư Trung ương Cục miền Nam. Ông có công lớn trong việc tổng kết các phương thức đánh Mỹ năm 1966. Ông mất năm 1967.
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	Phan Đình Phùng

(1844 – 1896)
	Người quê tỉnh Hà Tỉnh. Ông đỗ tiến sĩ năm 1877, làm quan đến chức Ngự sử Đô sát viện. Năm 1885 ông hưởng ứng hịch Cần Vương, ậtp hợp nghĩa quân kháng chiến ở Hương Sơn, Hương Khê, chống giặc Pháp đến 10 năm. Năm 1895 ông lâm trọng bệnh và mất trong chiến khu.

	79
	Hà Huy Tập

(1902 – 1941)
	Sinh năm 1902. Quê ở làng Kim Nặc, xã Cẩm Hưng, huyện Cẩm Xuyên. Năm 1926, Hà Huy Tập tham gia Hội Phục Việt. Tháng 7/1928, học trường Đại học Phương Đông của Quốc tế cộng sản. Tai hội nghị Ban chấp hành Trung ương Đảng ở Thượng Hải (Trung Quốc) tháng 07/1936, Hà Huy Tập được bầu làm Tổng Bí thư. Ngày 25/8/1941, bị thực dân Pháp ghép tội “chịu trách nhiệm tinh thần về cuộc khởi nghĩa Nam kỳ 1940”. Ngày 26/8/1941, đồng chí bị thực dân Pháp xử bắn tại Hóc Môn (Gia Định).
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	Trần Đại Nghĩa

(1913 – 1997)
	Tên thật là Phạm Quang Lễ, quê xã Chánh Hiệp, huyện Tam Bình, tỉnh Vĩnh Long. Năm 1935, ông đi du học Pháp và tốt nghiệp kỹ sư và cử nhân toán học tại các trường: Đại học Bách khoa Paris (École Polytechnique), Đại học Mỏ (École nationale supérieure des mines de Paris), Đại học Điện, Đại học Sorbonne, Đại học Cầu đường Paris. Tháng 5 / 1946,  về nước tham gia kháng chiến. Ông là một giáo sư, kỹ sư quân sự, nhà bác học, tướng lĩnh Quân đội nhân dân Việt Nam, người đã đặt nền móng xây dựng ngành khoa học kỹ thuật quân sự và công nghiệp quốc phòng Việt Nam. 
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	Nguyễn Nam Hưng

(1933-2019)
	Thiếu tướng, Tiểu đoàn phó, Tiểu đoàn trưởng Tiểu đoàn 800 quân khu miền Đông. Tham gia chỉ huy trận đánh diệt Tiểu khu Phước Thành 1961. Trung đoàn phó, Trung đoàn trưởng Trung đoàn 4 quân khu, phó Tư lệnh, sư lệnh Sư 5 Miền. Tham gia chỉ huy nhiều trận đánh phối hợp chiến dịch Bình Giã (1964); diệt yếu khu quân sự Gia Ray 1966, chiến dịch Xuân Mậu thân 1965, chiến dịch Đồng Xoài 1965. Phó Tư lệnh Quân khu 7, Chỉ huy trưởng Bộ chỉ huy quân sự tinh Bà Rịa-Vũng Tàu.
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	Lê Bá Ước

(1931- 2017 )
	Quê Kiên Giang, tham gia kháng chiến năm 1945, Đảng viên cộng sản. Năm 1966 Đoàn trưởng đoàn Đặc công rừng Sác trong kháng chiến chống Mỹ.; người chỉ huy đặc công nước đánh tàu Mỹ trên sông Lòng Tàu, đánh kho bom Thành Tuy Hạ, kho xăng Nhà Bè Sài Gòn. Năm 1974 là chính ủy Đoàn 27, sau là sư 2 Đặc công Miền, chỉ huy các mũi tiến công của Đặc công ở Đông Nam bộ trong chiến dịch Hồ Chí Minh 1975. Anh hùng lực lượng vũ trang.
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	Nguyễn Văn Trỗi

(1940 – 1964)
	Liệt sĩ cách mạng, chiến sĩ biệt động nội thành, Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân. Quê làng Thanh Quýt, huyện Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam. Năm 1964 anh trở thành đội viên đội biệt động Thành phố. Ngày 09/05/1964, trong khi chuẩn bị thực hiện nhiệm vụ đặt chất nổ trừng trị Macnamara - Bộ trưởng bộ quốc phòng Mỹ ở cầu Công lý thì anh bị địch bắt. Trong hơn 4 tháng giam cầm, kẻ thù dùng nhiều thủ đoạn dụ dỗ, tra tấn anh vẫn kiên trì cách mạng. Ngày 15/10/1964 tại nhà lao Chí Hòa, trên đường đi xử bắn anh nói “Tôi yêu đất nước Việt Nam thân yêu của tôi, tôi chống đế quốc Mỹ, đế quốc xâm lược miền Nam Việt Nam, đem đau thương chết chóc cho đồng bào tôi”. Sau khi hy sinh, anh được Đảng Nhân dân cách mạng miền Nam (Đảng Lao Động Việt Nam tại miền Nam) truy nhận là Đảng viên và truy tặng huân chương thành đồng hạng nhất.
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	Nguyễn Thị Định

(1920 – 1992)
	Quê xã Lương Hòa, huyện Giồng Trôm, tỉnh Bến Tre; tham gia cách mạng 1936, nhập ngũ 1965, thiếu tướng 1974; vào đảng  Cộng sản Việt Nam 1938, Anh LLVTND 1995. Tháng 8/1945 tham gia lãnh đạo giành chính quyền ở tỉnh Bến Tre. 1959-1960 khởi xướng và lãnh đạo chủ chốt phong trào đồng khởi Bến Tre (17/1-20/4/I960), bí thư Tỉnh ủy Bến Tre. Năm 1965-1969 phó tư lệnh Quân giải phóng miền Nam. Năm 1987-1992 phó chủ tịch Hội đồng Nhà nước, chủ tịch Hội liên hiệp phụ nữ VN (1980-1992).

	85
	Lý Tự Trọng

(1913 – 1931)
	Liệt sĩ cách mạng. Người quê xã Thạch Minh huyện Thạch Hà tỉnh Hà Tỉnh. Năm 1923, ông sang Trung quốc vào học trường Trung Sơn, tham gia tổ chức Thanh niên cách mạng đồng chí hội. Năm 1929 về nước hoạt động ở Sài Gòn, đồng thời làm giao liên cho Xứ uỷ Nam kỳ và Trung ương ở Sài Gòn. Ngày 9/2/1931, khi thực dân Pháp đàn áp cuộc một cuộc mít tinh, ông bắn chết thanh tra mật thám Legrand, bị bắt và kết án tử hình.
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	Tôn Thất Tùng

(1912 – 1981)
	Quê tỉnh Thừa Thiên. Tốt nghiệp bác sĩ y khoa Hà Nội. Sau tháng 8-1945, Giám độc bệnh viện Phủ Doãn Hà Nội, kháng chiến chống Pháp là thứ trưởng Bộ Y tế. Đại biểu quốc hội nhiều khoá. Ông là Giáo sư y khoa nổi tiếng về gan và giải phẩu gan, ghép gan. Đào tạo nhiều thế hệ bác sĩ tài năng, được Nhà nước tuyên dương anh hùng Lao động.
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	Phan Bội Châu

(1867 – 1940)
	Quê tỉnh Nghệ An. Ông đổ giải nguyên 1900, là nhà yêu nước, hoạt động đấu tranh cho sự nghiệp giải phóng dân tộc. Ông là người lãnh đạo đề xướng phong trào Duy Tân, Đông Du, thành lập Hội Việt Nam quang phục. Vừa là nhà chính trị, ông đồng thời là nhà nghiên cứu lịch sử, văn hoá với nhiều trước tác có giá trị.
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	Ngô Thời Nhiệm

(Ngô Thì nhậm)

(1742 – 1802)
	Ông là một nhà chính trị, quân sự, ngoại giao, nhà văn. Năm 1775, đậu tiến sĩ làm quan tại triều Lê -Trịnh. Năm 1786 Tây Sơn ra Bắc dẹp Trịnh, trao chính quyền cho Vua Lê. Ông được Nguyễn Huệ trọng dụng để ông cùng với Ngô Văn Sở ở lại Thăng Long ổn định Bắc Hà. Ông có công lớn trong việc giúp Nguyễn Huệ đại phá 29 vạn quân Thanh xâm lược 1789. Năm 1790, ông làm Thượng thủ Bộ Binh rồi làm Tổng tài Quốc sử quán. Năm 1793, ông làm chánh sứ sang Trung Quốc (nhà Thanh). Ông là một trong những tác giả bộ tiểu thuyết lịch sử Hoàng Lê Nhất thống chí.
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	Trần Hữu Trang

(1906 – 1966)
	Người quê Tiền Giang. Ông vừa là nhà cách mạng, nhà văn, sáng tác kịch cải lương có nhiều đóng góp cho Hội Văn Nghê gỉai phóng miền Nam. Các kịch bản cải lương: Lan và Điệp, Mộng hoa vương, Tô Ánh Nguyệt, Đời Cô Lựu
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	Hồ Biểu Chánh

(1884 – 1958)
	Người quê Bình Thành, tỉnh Gò Công (Tiền Giang). Tên thật là Hồ Văn Trung tự Biểu Chánh, hiệu Thứ Tiên là một nhà văn tiên phong của miền Nam Việt Nam ở đầu thế kỷ 20. Năm 1905, sau khi đậu Thành chung, ông thi vào ngạch ký lục của Soái phủ Nam Kỳ; làm ký lục, thông ngôn, thăng dần đến đốc phủ sứ (1936), từng giữ chức chủ quận (quận trưởng) ở nhiều nơi. Ông vốn có tiếng thanh liêm, yêu dân, thương người nghèo khổ. Ông có trên 100 tác phẩm, rất nhiều tác phẩm của ông được giảng dạy trong các nhà trường và dựng thành phim ảnh.
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	Trịnh Hoài Đức

(1765 – 1825)
	Ông vốn người Hoa tỉnh Phúc Kiến, đời ông nội sang Việt Nam, ngụ Trấn Biên. Năm 1788 thi đổ và làm quan đến chức Thượng thư. Ông là nhà văn hóa lớn của dân tộc, la2mquan thanh liêm trải ba triều Gia Long, Minh Mạng, Thiệu Trị cùng với Ngô Quang Tịnh và Lê Quang Định được xưng tụng là “Gia Định tam gia” trong nhóm Bình Dương thi xã. Tác giả Gia Định thành thông chí, một quyển địa chí đầu tiên của Việt Nam được dịch ra tiếng Pháp.
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	Lê Quang Định

(1759 – 1813)
	Lê Quang Định, quê Phú Vang, tỉnh Thừa Thiên. Vào Gia Định học với cao sĩ Võ Trường Toản, kết bạn với Trịnh Hoài Đức, Ngô Nhân Tịnh, được người đời xưng tụng "Gia Định Tam gia". Thời Gia Long từng giữ chức Thượng thư Bộ Hộ. Ông là tác giả quyển Hoàng Việt nhất thống địa dư chí (1806), Hoa nguyên thi thảo; đồng tác giả "Gia Định tam gia thi tập”.
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	Ngô Nhơn Tịnh (1761 - 1813)
	Tự Nhữ Sơn, hiệu Thập Anh là một trong “Gia Định tam gia” thuộc nhóm Bình Dương thi xã và là quan triều Nguyễn trong lịch sử Việt Nam. Lúc thiếu thời, ông theo học với thầy Võ Trường Toản ở làng Hòa Hưng (Gia Định) và là đồng môn với Lê Quang Định, Trịnh Hoài Đức, Ngô Tùng Châu và Tổ Tông Viên Quang (về sau là Sư tổ chùa Giác Lâm)
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	Lê Quý Đôn

(1726 – 1784)
	Nhà văn hóa lớn Việt Nam thời Hậu Lê, thuở nhỏ có tên là Lê Danh Phương, sau đổi là Quý Đôn, tự Doãn Hầu, hiệu Quế Đường. Quê làng Duyên Hà, phủ Tiên Hưng, trấn Sơn Nam (nay thuộc tỉnh Thái Bình). Thuở nhỏ ông nổi tiếng thông minh, có trí nhớ phi thường được người đương thời xem là thần đồng. Năm Quý Hợi 1743 đỗ giải nguyên, năm Nhâm Thìn 1752 đỗ Nhất giáp nhị danh tiến sĩ (Bảng nhãn). Ông được bổ Thị độc tòa Hàn lâm, sung tư nghiệp Quốc Tự giám. Năm Nhâm Thìn 1760 làm phó sứ đi sứ Trung Quốc. 

Ông là nhà bác học về lĩnh vực văn hóa của nước ta. Các tác phẩm chính gồm: “Quốc sử tục biên (8 quyển); Đại việt thông sử hay Lê triều thông sử (30 quyển); Phủ biên tạp lục (7 quyển); Xuân Thu lược luận; Toàn Việt thi lục; Quế đường văn tập (3 quyển); Danh thần lục (2 quyển); Hoàng việt văn hải (10 quyển); Thư kinh diễn nghĩa (3 quyển); Quần thư khảo biện (4 quyển); Bắc sử thông lục (3 quyển); Vân đài loại ngữ (4 quyển); Kiến văn tiểu lục (3 quyển); Toàn Việt văn tập (20 quyển); Quế đường thi tập”

Ngày 2/6/1784 (năm Cảnh Hưng thứ 45) ông mất, thọ 58 tuổi. Sau khi mất được truy tặng Thượng thư bộ công tước Dĩnh Thành Công.
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	Phạm Hồng Thái

(1893 – 1924)
	Quê xã Hưng Nhân, huyện Hưng Nguyên, tỉnh Nghệ An. Cuối 1923 ông cùng một số thanh niên yêu nước (Lê Hổng Phong, Lê Thiết Hùng...) gia nhập Tâm tâm xã (tổ chức CM của thanh niên VN tại TQ lúc bấy giờ). Đêm 19/6/1924 tại khách sạn Vichtoria (bắc Sa Diện, giáp Quảng Châu, TQ), Ông giả làm phóng viên, ném bom vào bàn tiệc làm 6 quan chức Pháp chết và bị thương nhưng không giết được Meclanh. Bị truy đuổi ông nhảy xuống sông Châu Giang hi sinh, thi hài được chính quyền Quảng Châu đưa an táng ở núi Hoàng Hoa Cương, bên cạnh mộ 72 liệt sĩ Trung Hoa trong CM Tân Hợi.

	96
	Nguyễn Đình Chiểu

(1822 – 1888)
	Danh sĩ, nhà thơ cận đại, quê huyện Bình Dương tỉnh Gia Định. Đổ tú tài 1843, về Gia Định dạy học được nhân dân gọi là Đồ Chiểu hay Tú Chiểu. Khi Pháp chiếm Gia Định ông quan hệ mật thiết với nhiều nhóm nghĩa quân kháng chiến, dùng văn chương kích động lòng yêu nước nhân dân. Các trước tác: Lục vân tiên, Dương từ Hà mậu, Ngư tiều y thuật vấn đáp, văn tế nghĩa sĩ Cần Giuộc…

	97
	Nguyễn Trung Trực

(1837 – 1868)
	Quê phủ Tân An tỉnh Gia Định., thường gọi là Quản Chơn hay Quản Lịch. Ông là lãnh tụ nghĩa quân chống Pháp, chỉ huy đốt tàu L'Espériance ở Nhật Tảo ngày 10-12-1861. Năm 1867 được triều đình phong là Hà Tiên thành thủ uý trấn giữ đất Hà Tiên. Tháng 6-1867, Hà Tiên thất thủ, ông lập căn cứ Hòn Chồng (Rạch Giá). Ông nổi tiếng với câu nói khi bị giặc bắt, mua chuộc: Khi nào diêt hết cỏ trên mặt đất thì mới diệt hết người yêu nước của Việt Nam. Ngày 27/10/1868 giặc xử bắn ông.
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	Tạ Quang Bửu

(1910 – 1986)
	Quê thôn Hoành Sơn, xã Nam Hoành (nay là xã Khánh Sơn), huyện Nam Đàn, tỉnh Nghệ An. Ông là giáo sư, nhà khoa học Việt Nam, người đặt nền móng cho lĩnh vực khoa học kỹ thuật và công nghệ quân sự Việt Nam, nguyên Bộ trưởng Bộ Quốc phòng và Bộ Đại học và Trung học Chuyên nghiệp của Việt Nam Dân chủ Cộng hòa, đại biểu Quốc hội từ khóa I đến khóa VI (1946–1981). Ông là một trong những nhà trí thức tài giỏi của Việt Nam  đã cống hiến rất nhiều cho sự nghiệp cách mạng và giải phóng dân tộc cũng như nền khoa học nước nhà và góp phần không nhỏ trong sự nghiệp phát triển giáo dục Việt Nam.
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	Duy Tân
(1900 - 1945)
	Tên khai sinh là Nguyễn Phúc Vĩnh San, là vị hoàng đế yêu nước của triều Nguyễn, ở ngôi từ năm 1907 đến năm 1916, sau vua Thành Thái.

Lên ngôi vua khi cha là Thành Thái bị Pháp lưu đày, tuy nhiên, ông dần khẳng định thái độ bất hợp tác với Pháp. Năm 1916, lúc ở châu Âu có cuộc Đại chiến, ông bí mật liên lạc với các lãnh tụ Việt Nam Quang phục Hội như Thái Phiên, Trần Cao Vân dự định khởi nghĩa. Tuy nhiên, dự định bại lộ và Duy Tân bị bắt ngày 6/5 và đến ngày 3/11/1916 ông bị đem an trí trên đảo Réunion ở Ấn Độ Dương. Trong Chiến tranh thế giới thứ hai (1939 - 1945) ông gia nhập quân Đồng minh chống phát xít Đức. Ngày 26/12/1945, ông mất vì tai nạn máy bay ở Cộng hòa Trung Phi, hưởng dương 45 tuổi.


